
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 158/2013/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu 

quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và 
công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu 
và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về 
giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà 
nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước như sau: 

Phần I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh 
giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và 
doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP 
ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và 
đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu 
và doanh nghiệp có vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Quy chế ban hành kèm theo 
Nghị định số 61/2013/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này được áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
quy định tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP. 

2. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân 
hàng, bảo hiếm, xổ số, chứng khoán thực hiện các quy định về giám sát tài chính 
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và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Quỵ chế này và các quy định của pháp luật về 
tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán. Trường hợp pháp 
luật chuyên ngành có quy định khác với Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 
số 61/2013/NĐ-CP và Thông tư này thì áp dụng theo pháp luật chuyên ngành. 

Chủ sở hữu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, 
ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán chịu trách nhiệm xây dựng các văn 
bản hướng dẫn về nội dung giám sát tài chính phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt 
động của doanh nghiệp. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Ngoài các từ ngừ được hiểu theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành 
kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP, các từ ngữ trong Thông tư này được 
hiểu như sau: 

1. "Báo cáo không đúng thực tế về tài chính, làm sai lệch lớn đến kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp" là việc doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh 
lãi hoặc hòa vốn trong khi thực chất bị lỗ. 

2. "Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính" là doanh nghiệp 
thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy 
chế ban hành kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP. 

Phần II 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 

Chương 1 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Mục 1 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO 

NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU 

Điều 4. Nội dung giám sát 

1. Chủ sở hữu thực hiện giám sát doanh nghiệp theo nội dung giám sát quy 
định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP. 

2. Để thực hiện nội dung giám sát quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành 
kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải lập báo cáo phân 
tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (gọi tắt là Báo 
cáo đánh giá tình hình tài chính) theo các biểu của Mẫu số 01 ban hành kèm 
theo Thông tư này và các quy định sau: 
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2.1. Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 

a) Tình hình đầu tư tài sản: doanh nghiệp lập Biểu 01- Mẫu số 01 và đánh 
giá phân tích các vấn đề sau: 

- Đối với các dự án thuộc nhóm A và nhóm B: nêu tổng mức đầu tư và 
nguồn vốn huy động để đầu tư của từng dự án; đánh giá về tiến độ thực hiện dự 
án so với kế hoạch; tiến độ giải ngân dự án so với kế hoạch; các vấn đề phát sinh 
liên quan đến sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thu hồi 
giấy phép đầu tư và các quy định khác về quản lý đầu tư; các điều chỉnh về mục 
tiêu, quy mô vốn, tiến độ và chủ đầu tư trong kỳ của các dự án đầu tư. 

- Đối với các dự án còn lại: nêu tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động để 
đầu tư dự án; thời gian hoàn thành dự án; tiến độ thực hiện dự án so với kế 
hoạch; vướng mắc, tồn tại (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

- Đối với các dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng trong kỳ báo cáo cần đánh 
giá hiệu quả mang lại. 

- Kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp. 

Các dự án nêu trên là dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoặc thuộc 
quyền quản lý của doanh nghiệp. 

b) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: doanh nghiệp phân 
tích đánh giá các vấn đề sau: 

- Tổng số vốn đã huy động trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo, 
trong đó: phát hành trái phiếu, vay của các tố chức tín dụng, vay của cá nhân. 

- Tình hình sử dụng vốn huy động, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản, 
chi hoạt động sản xuất kinh doanh, chi mục đích khác. 

- Các khoản bảo lãnh vay vốn đối với các công ty con; công ty liên kết (nếu 
có); tình hình sử dụng và trả nợ đối với các khoản bảo lãnh. 

- Việc sử dụng vốn huy động và hiệu quả mang lại từ việc sử dụng vốn đã 
huy động. 

c) Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: doanh nghiệp lập Biểu 02 -
Mẫu số 01 và phân tích đánh giá các vấn đề sau: 

- Việc đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp có phù hợp với các quy định của 
pháp luật không. 
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- Hiệu quả của việc đầu tư: cổ tức hoặc lợi nhuận được chia trên tổng giá 
trị vốn đầu tư. Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia được căn cứ theo Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp. 

- Kế hoạch tăng hoặc giảm vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết 
và các khoản đầu tư dài hạn khác. 

- Tình hình thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành theo Đe án tái 
cơ cấu doanh nghiệp. 

- Kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp. 

d) Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả: doanh 
nghiệp phân tích, đánh giá các vấn đề sau: 

- Thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư, mua sắm tài sản trong kỳ có 
phù hợp với quy định của pháp luật không; tình hình trích khấu hao tài sản; tình 
hình thanh lý, nhượng bán tài sản; tình hình xử lý hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm 
chất hoặc mất phẩm chất. 

- Tình hình công nợ phải thu đến kỳ báo cáo: tổng số nợ phải thu trong đó 
công nợ phải thu khó đòi, tình hình trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, 
tình hình xử lý công nợ khó đòi trong kỳ báo cáo. Doanh nghiệp phải phân tích 
chi tiết theo từng khoản công nợ phải thu khó đòi. 

- Tình hình công nợ phải trả đến kỳ báo cáo: tổng số nợ phải trả trong đó 
nợ đến hạn, nợ quá hạn, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ 
sở hữu. Doanh nghiệp phải phân tích chi tiết theo từng khoản công nợ phải trả 
quá hạn. 

2.2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn: doanh nghiệp lập theo Biểu 06-
Mẫu số 01. 

a) Việc đánh giá mức độ bảo toàn và phát triến vốn của doanh nghiệp được 
thực hiện theo văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 
11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý 
tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

b) Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua các chỉ 
tiêu: tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA). 
Các chỉ tiêu này càng cao phản ánh việc sử dụng vốn, sử dụng tài sản của doanh 
nghiệp càng có hiệu quả. 
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Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu được xác định theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư này. 

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được xác định tại Báo cáo Kết quả hoạt động 
kinh doanh - Mã số 60 (Mẫu số B02 - DN ban hành theo Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Chỉ tiêu tổng tài sản được xác định tại Bảng cân đối kế toán - Mã số 270 
(Mẫu số B01-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp: 
doanh nghiệp lập theo Biểu 03- Mẫu số 01 và phân tích, đánh giá các vấn đề sau: 

a) Xu hướng biến động về sản lượng sản xuất (hoặc lượng mua vào) trong 
kỳ, sản lượng tiêu thụ (hoặc lượng bán ra) trong kỳ, lượng tồn kho cuối kỳ của 
một số sản phẩm chủ yếu. 

b) Xu hướng biến động về các chỉ tiêu tài chính: doanh thu và chi phí phát 
sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm trong kỳ, doanh thu và chi phí hoạt 
động tài chính, thu nhập và chi phí khác, kết quả kinh doanh. Xu hướng biến động 
được so sánh giữa chỉ tiêu thực hiện tại kỳ báo cáo với chỉ tiêu kế hoạch năm và 
chỉ tiêu thực hiện cùng kỳ báo cáo của hai năm trước liền kề năm báo cáo. 

c) Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có), trong đó đánh 
giá kết quả cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích về số lượng và chất lượng, 
doanh thu và chi phí phát sinh liên quan đến cung cấp sản phẩm dịch vụ công 
ích trong kỳ so với kế hoạch và qua các kỳ ( Biểu 04- Mẫu số 01). 

d) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tình hình phân 
phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, tình hình biến động của Quỹ Hồ trợ 
sắp xếp doanh nghiệp tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty (Biểu 07- Mẫu số 01). 

Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được phép trích lập các quỹ 
đặc thù theo quy định của pháp luật phải thực hiện báo cáo tình hình trích lập, sử 
dụng các quỹ này; đồng thời bổ sung giải trình về cơ sở pháp lý, nguồn trích lập, 
cơ chế sử dụng các quỹ đặc thù này tại báo cáo theo Biểu 07 - Mẫu số 01. 

đ) Phân tích lưu chuyến tiền tệ trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp để có thể 
đánh giá được các vấn đề sau: 
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